
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thời gian 

tuyển dụng
TT Họ và tên SBD

Vị trí

tuyển dụng
Đơn vị dự tuyển

Phòng 

thi số

Ghi 

chú

1 Nguyễn Tiến Chung TH03
Giáo viên 

Tiểu học
Trường TH Y Jút 1

2 H' Ery Byă TH13
Giáo viên 

Tiểu học
Trường TH Y Jút 1

3 Nguyễn Thị Thuý Nga TH37
Giáo viên 

Tiểu học
Trường TH Y Jút 1

4 H Ngưi Ayun TH39
Giáo viên 

Tiểu học
Trường TH Y Jút 1

5 Phan Thị Phượng TH50
Giáo viên 

Tiểu học
Trường TH Y Jút 1

6 Đào Thị Huyền Trang TH66
Giáo viên 

Tiểu học
Trường TH Y Jút 1

7 Hà Ngọc Tuấn TH71
Giáo viên 

Tiểu học
Trường TH Y Jút 1

8 H' Diêng Bkrông TH06
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH Nguyễn 

Thị Minh Khai
1

9 H' Đíp Bkrông TH08
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH Nguyễn 

Thị Minh Khai
1

10 Trương Thị Hương TH21
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH Nguyễn 

Thị Minh Khai
1

11 Vi Thị Hồng TH17
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH 

Nguyễn Du
1

12 Lê Chí Nhất TH40
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH 

Nguyễn Du
1

13 Nguyễn Mai Quỳnh TH52
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH 

Nguyễn Du
1

14 Nguyễn Thị Xiêm TH75
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH 

Nguyễn Du
1

15 Đặng Thị Hồng Huệ TH20
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH 

Lương Thế Vinh
1

16 H Pa Ra Ayũn TH48
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH 

Lương Thế Vinh
2

17 Đàm Thúy Nga TH38
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH 

Hoàng Văn Thụ
2
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18 Đinh Nguyễn Nhật Mai TH31
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH 

Hoàng Văn Thụ
2

19 H' Nét Byă TH36
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH 

Hoàng Văn Thụ
2

20 Lê Thị Lan Anh Êban TH01
Giáo viên

 Tiểu học
Trường TH Lê Lợi 2

21 Dương Phạm Thảo Ly TH30
Giáo viên

 Tiểu học
Trường TH Lê Lợi 2

22 Đặng Phương Nam TH34
Giáo viên

 Tiểu học
Trường TH Lê Lợi 2

23 Trần Thị Thương TH62
Giáo viên

 Tiểu học
Trường TH Lê Lợi 2

24 Lục Thị Xuyên TH76
Giáo viên

 Tiểu học
Trường TH Lê Lợi 2

25 Nguyễn Thị Trà Giang TH14
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH 

Nguyễn Huệ
2

26 Lê Thị Quý Mai TH32
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH 

Nguyễn Huệ
2

27 Võ Thị Lương TH29
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH

Bùi Thị Xuân 
2

28 H Thư Êban TH59
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH

Bùi Thị Xuân 
2

29 H' Bĩ Ênuôl TH02
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH 

Trần Quốc Toản
2

30 H' Dư Byă TH09
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH 

Trần Quốc Toản
2

31 Hà Thị Đức TH10
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH 

Trần Quốc Toản
3

32 Trần Thị Thanh Hoa TH16
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH 

Trần Quốc Toản
3

33 Nguyễn Ngọc Huyền TH22
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH 

Trần Quốc Toản
3

34 Lê Hồng Nhung TH41
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH 

Trần Quốc Toản
3

35 H' Phương Byă TH49
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH 

Trần Quốc Toản
3

36 Sa Ma Niê Kđăm TH53
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH 

Trần Quốc Toản
3

37 Phan Thị Thơ TH58
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH 

Trần Quốc Toản
3

38 Nông Văn Thuấn TH61
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH 

Trần Quốc Toản
3

39 Trần Thị Ngọc Trâm TH64
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH 

Trần Quốc Toản
3

40 Võ Đắc Bảo Trân TH65
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH 

Trần Quốc Toản
3
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bắt đầu

từ 7h00



Thời gian 

tuyển dụng
TT Họ và tên SBD

Vị trí

tuyển dụng
Đơn vị dự tuyển

Phòng 

thi số

Ghi 

chú

41 Trần Thị Thu Uyên TH72
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH 

Trần Quốc Toản
3

42 Hoàng Văn Vụ TH73
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH 

Trần Quốc Toản
3

43 Trần Thị Lê Vy TH74
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH 

Trần Quốc Toản
3

44 H' Yuôr Mlô TH78
Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH 

Trần Quốc Toản
3

45 Nguyễn Thị Dung TH11
Giáo viên 

Tiếng Anh
Trường TH Y Jút 3

46 Nguyễn Thị Linh TH26
Giáo viên 

Tiếng Anh
Trường TH Y Jút 4

47 Nguyễn Thị Thùy Trang TH67
Giáo viên 

Tiếng Anh
Trường TH Y Jút 4

48 Đinh Thị Thùy Trang TH68
Giáo viên 

Tiếng Anh
Trường TH Y Jút 4

49 Trần Thị Minh Hằng TH15
Giáo viên 

Âm nhạc
Trường TH Y Jút 4

50 Nguyễn Vũ Phương Oanh TH46
Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường TH Nguyễn 

Thị Minh Khai
4

51 Quyết Thị Phương Thảo TH55
Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường TH Nguyễn 

Thị Minh Khai
4

52 Lê Thị Mỹ Linh TH28
Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường TH 

Nguyễn Du
4

53 Vương Thị Hợp TH19
Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường TH 

Nguyễn Du
4

54 Nguyễn Bá Trường TH70
Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường TH 

Nguyễn Du
4

55 Nguyễn Thị Liên TH25
Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường TH 

Nguyễn Trãi
4

56 Hà Thị Nương TH45
Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường TH 

Kim Đồng
4

57 Hoàng Thị Ninh TH43
Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường TH 

Kim Đồng
4

58 Sầm Thị Yến TH77
Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường TH 

Kim Đồng
4

59 Trần Tiến Được TH12
Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường TH 

Lê Văn Tám 
4

60 Bùi Thị Hồng TH18
Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường TH 

Lê Văn Tám 
4

61 Bùi Thị Tú Huyền TH23
Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường TH 

Lê Văn Tám 
4

62 Nguyễn AYũn Thùy My TH33
Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường TH 

Lê Văn Tám 
1

63 Phạm Thị Na TH35
Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường TH 

Lê Văn Tám 
1

Buổi sáng,

bắt đầu

từ 7h00

Buổi sáng,

bắt đầu

từ 7h00
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Thời gian 
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64 H' Nhưng Êban TH42
Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường TH 

Lê Văn Tám 
1

65 Đỗ Kim Oanh TH47
Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường TH 

Lê Văn Tám 
1

66 Nguyễn Hồng Quý TH51
Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường TH 

Lê Văn Tám 
1

67 Phạm Thùy Linh TH27
Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường TH 

Nguyễn Huệ
1

68 Phạm Thị Phương Thảo TH57
Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường TH 

Nguyễn Huệ
1

69 Lê Văn Cường TH05
Giáo viên Thể 

dục

Trường TH Nguyễn 

Thị Minh Khai
1

70 Dương Văn Định TH07
Giáo viên Thể 

dục

Trường TH Nguyễn 

Thị Minh Khai
2

71 H' Li La Bkrông TH24
Giáo viên Thể 

dục

Trường TH 

Nguyễn Du
2

72 H Noang Niê TH44
Giáo viên Thể 

dục

Trường TH 

Nguyễn Du
2

73 Nguyễn Văn Chuyên TH04
Giáo viên Thể 

dục

Trường TH 

Nguyễn Du
2

74 Vũ Thị Thảo TH56
Giáo viên Thể 

dục

Trường TH 

Nguyễn Du
2

75 Nguyễn Văn Tấn TH54
Giáo viên Thể 

dục

Trường TH

Lê Quý Đôn
2

76 Nguyễn Êban Y Thừa TH60
Giáo viên Thể 

dục

Trường TH 

Lê Quý Đôn
2

77 Nguyễn Thị Huyền Thương TH63
Giáo viên Thể 

dục

Trường TH 

Nguyễn Huệ
2

78 Trần Xuân Trung TH69
Giáo viên Thể 

dục

Trường TH 

Nguyễn Huệ
2

Danh sách này có 78 thí sinh
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bắt đầu
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từ 13h30
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